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A. Tên Nạn Nhân

Ghi tên nạn nhân sẽ nhận bồi thường ở đây.

B. Tòa Thượng Thẩm California
Hỏi lục sự của tòa hoặc luật sư của bị cáo để biết 
thông tin này.

C. Tên Bị Cáo
Ghi tên bị cáo trong phần bỏ trống được cung cấp.

D. Số Vụ
Điền số vụ án hình sự được chỉ định trong phần bỏ 
trống được cung cấp.

E. Thông Tin Cá Nhân
a. Tên bị cáo.
b. Nếu bị cáo đã sử dụng tên khác trước đây, hãy 

cho biết tên đó trong phần bỏ trống được cung 
cấp.

c. Ngày sinh của bị cáo.
d. Số an sinh xã hội của bị cáo.
e. Tình trạng hôn nhân của bị cáo.
f. Số giấy phép lái xe của bị cáo và tiểu bang 

cấp.
g. Địa chỉ nhà của bị cáo.
h. Số điện thoại nhà riêng của bị cáo.
i. Số điện thoại nơi làm việc của bị cáo.

F. Thu Nhập và Nghề Nghiệp
Liệt kê các nguồn thu nhập và nghề nghiệp của bị 
cáo. Bao gồm cả chức danh nghề nghiệp của bị cáo 
và tên bộ phận hoặc văn phòng nơi bị cáo làm việc 
hoặc đã làm việc.

G. Địa Chỉ của Hãng Sở
a. Ghi tên và địa chỉ của doanh nghiệp hoặc hãng 

sở của bị cáo.
b. Nếu bị cáo không có việc làm, hãy ghi tên và 

địa chỉ của tất cả các nguồn thu nhập.
H. Kỳ Trả Lương

Ghi rõ mức độ thường xuyên bị cáo được trả lương, ví dụ: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

I. Tổng Lương
Ghi rõ tổng lương của bị cáo cho mỗi kỳ trả lương.

J. Lương Thực Nhận
Ghi rõ lương thực nhận của bị cáo, có nghĩa là mức lương sau khi trừ thuế cho mỗi kỳ trả lương.

K. Thu Nhập của Vợ/Chồng
Nếu bị cáo đã kết hôn và vợ/chồng của bị cáo có việc làm, hãy ghi rõ tên và địa chỉ hãng sở của vợ/chồng của bị cáo, chức danh 
công việc và bộ phận hoặc văn phòng của vợ/chồng của bị cáo.

L. Các Nguồn Thu Nhập Khác
Nếu bị cáo có các nguồn thu nhập khác chưa được liệt kê, hãy ghi ở đây.

M. Tiền Mặt
Ghi số tiền mặt mà bị cáo có.

N. Trương Mục
Hoàn thành thông tin được yêu cầu về bất kỳ số tiền nào được giữ trong các trương mục ở ngân hàng và bất kỳ tổ chức tài chính 
nào khác dưới tên của bị cáo.

O. Xe Hơi
Hoàn thành thông tin được yêu cầu về bất kỳ xe hơi và tàu thuyền nào do bị cáo sở hữu riêng hoặc chung.
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P. Bất Động Sản
Liệt kê tất cả bất động sản do bị cáo đứng tên sở 
hữu riêng hoặc chung

Q. Tài Sản Riêng Khác
Liệt kê bất kỳ tài sản có giá trị nào chưa được nêu 
mà bị cáo nắm giữ riêng hoặc chung.

R. Tài Sản
Liệt kê tất cả các tài sản khác, bao gồm cổ phiếu, trái 
phiếu và quỹ tương hỗ.

S. Tài Sản Được Nắm Giữ thay Quý Vị
Nếu có bất kỳ người nào đang nắm giữ bất kỳ tài sản 
nào cho bị cáo, hãy đánh dấu ô “có” và mô tả tài sản 
kèm theo tên và địa chỉ của mỗi người hoặc tổ chức 
đang nắm giữ tài sản đó.

T. Chuyển Giao Tài Sản
Liệt kê bất kỳ hoạt động nhượng lại hoặc chuyển 
giao tài sản nào mà bị cáo đã thực hiện kể từ khi bị 
bắt vì vấn đề này.

U. Các Khoản Vay
Nếu bị cáo có bất kỳ khoản vay nào chưa trả, hãy liệt 
kê ở đây. Ghi chi tiết khoản vay, bao gồm lý do vay 
và tổ chức mà bị cáo nợ tiền.

V. Thuế
Nếu bị cáo còn nợ bất kỳ khoản thuế nào trước đây, 
hãy ghi chi tiết ở đây.

W. Tiền Chu Cấp/Cấp Dưỡng Còn Nợ
Nếu bị cáo nợ tiền chu cấp cho con hoặc tiền cấp 
dưỡng cho vợ/chồng, hãy đính kèm bản sao các 
lệnh và tờ khai với mẫu này.

X. Thẻ Tín Dụng
Nếu bị cáo còn nợ tiền trên bất kỳ thẻ tín dụng nào, 
hãy liệt kê tên của mỗi chủ nợ và số trương mục.

Y. Các Khoản Nợ Khác
Nếu bị cáo có bất kỳ khoản nợ nào khác chưa được liệt kê, hãy ghi các khoản nợ đó trong phần bỏ trống được cung cấp.

Z. Ngày và Chữ Ký
Cho biết ngày và tên của bị cáo và yêu cầu bị cáo ký ở những phần bỏ trống được cung cấp.

AA.   Thông Dịch Viên
Nếu sử dụng thông dịch viên để hoàn thành tài liệu, thông dịch viên phải viết in tên và ký, ghi ngày.
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Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.
Để được bảo vệ và giữ quyền riêng tư, hãy bấm nút 

Xóa Mẫu Này sau khi quý vị đã in mẫu này.
In mẫu này Lưu mẫu này

Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.

Xóa mẫu này
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